T135: LUYỆN TỪ VÀ CÂU: CÁCH NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP
I. Yêu cầu cần đạt.
1. Kiến thức- kĩ năng:
- Nhận biết được các vế câu trong câu ghép; biết cách nối các vế của câu ghép bằng một kết từ và cách nối trực tiếp các vế của câu ghép (không dùng kết từ mà chỉ dùng dấu câu như dấu phẩy, dấu chấm phẩy)
- Viết được đoạn văn về bài thơ đã học.
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
2. Năng lực:
- Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Nâng cao kĩ năng tìm hiểu về cách nối các vế câu trong câu ghép.
- Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Hăng say học hỏi, tích cực phát biểu bài.
- HS có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm.    
II. Đồ dùng dạy học.
- Bài giảng điện tử: bài 1, 2; máy soi; PBT
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu (2-3’)

	- Cho HS thi đua: Nhắc lại ghi nhớ về câu ghép.
-  GV nhận xét
- Giới thiệu bài : Tiết Luyện từ và câu trước, các em đã nắm được thế nào là câu ghép. Tiết học hôm nay sẽ giúp các em biết cách nối các vế câu trong câu ghép.
	- HS nêu

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá. (10-12’)

	Bài 1 (5-6’): Tìm câu ghép trong các đoạn và cho biết kết từ nào được dùng để nối các vế câu.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung:

- GV mời cả lớp làm việc nhóm 2
	Câu ghép
	Kết từ nối các vế câu

	Hoa bưởi là hoa cây còn hoa nhài là hoa bụi.

	còn

	Hương toả từ những cánh hoa nhưng hương bưởi và hương nhài chang bao giờ lẫn.
	….

	Ôi chao, cây khế sai chi chít những quả chín và giàn nhót đỏ mọng những chùm trái ngon lành.
	…

	Thỉnh thoảng, xe chạy chậm lại vì vướng những xe phía trước rồi xe lại lướt lên như mũi tên.
	…



- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Từ bài tập 1, em có thể nhận xét gì về cách nối các vế câu trong câu ghép?
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
Bài 2. (5-6’) Tìm các vế của mỗi câu ghép và cho biết cách nối các vế câu ở bài tập này có gì khác so với cách nối các vế câu ở bài tập 1.
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV giải thích từ con da: là một loại cua giống như cua đồng nhưng to gấp ba, gấp bốn cua đồng, chân dài, thường chỉ xuất hiện vào tháng 9, 10 âm lịch hằng năm nên rất hiếm.
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 4. HS ghi câu trả lời vào phiếu bài tập: 
	Câu
	Các vế của câu ghép
	Cách nối các vế câu có điểm khác với bài tập 1

	a. Hoa cánh kiến nở vàng trên rừng, hoa sở và hoa kim anh trắng xoá.
	
	

	b. Dưới ánh trăng, dòng sông sáng rực lên, những con sóng nhỏ lăn tăn gợn đều mơn man vỗ nhẹ vào hai bên bờ cát.
	
	

	c. Ở mảnh đất ấy, tháng Giêng, tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột; tháng Tám nước lên, tôi đánh giậm, úp cá, đơm tép; tháng Chín, tháng Mười, đi móc con da dưới vệ sông.
	
	


- Từ bài tập 2, em có thể nhận xét gì về cách nối các vế câu trong câu ghép?

- Từ bài 1 và bài 2, em có thể rút ra kết luận gì về cách nối các vế câu trong câu ghép?



- Ghi nhớ.
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- Cả lớp làm việc nhóm 2, xác định nội dung yêu cầu.
	Câu ghép
	Kết từ nối các vế câu

	Hoa bưởi là hoa cây còn hoa nhài là hoa bụi.

	còn

	Hương toả từ những cánh hoa nhưng hương bưởi và hương nhài chang bao giờ lẫn.
	nhưng

	Ôi chao, cây khế sai chi chít những quả chín và giàn nhót đỏ mọng những chùm trái ngon lành.
	và

	Thỉnh thoảng, xe chạy chậm lại vì vướng những xe phía trước rồi xe lại lướt lên như mũi tên.
	rồi


- Các nhóm trình bày
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
+ Các vế của câu ghép có thể nối với nhau bằng một kết từ như (và, rồi, hoặc, còn, nhưng, mà, song,...).




- 1 HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
- HS lắng nghe.



- HS thảo luận nhóm 4, làm vào phiếu.
- Đại diện các nhóm chia sẻ:
	Câu
	Các vế của câu ghép
	Cách nối các vế câu có điểm khác với bài tập 1

	a. Hoa cánh kiến nở vàng trên rừng, hoa sở và hoa kim anh trắng xoá.
	vế 1: Hoa cánh kiến nở vàng trên rừng
Ve 2: hoa sở và hoa kim anh trắng xoá
	Nối trực tiếp: không dùng kết từ mà dùng dấu phẩy.

	b. Dưới ánh trăng, dòng sông sáng rực lên, những con sóng nhỏ lăn tăn gợn đều mơn man vỗ nhẹ vào hai bên bờ cát.
	vế 1: dòng sông sáng rực lên
vế 2: những con sóng nhỏ lăn tăn gợn đều mơn man vỗ nhẹ vào hai bên bờ cát
	Nối trực tiếp: không dùng kết từ mà dùng dấu phẩy.

	c. Ở mảnh đất ấy, tháng Giêng, tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột; tháng Tám nước lên, tôi đánh giậm, úp cá, đơm tép; tháng Chín, tháng Mười, đi móc con da dưới vệ sông.
	Vê 1: tháng Giêng, tôi đi đôt bãi, đào ổ chuột
Vê 2: tháng Tám nước lên, tôi đánh giậm, úp cá, đơm tép Ve 3: tháng Chín, tháng Mười, đi móc con da dưới vệ sông
	Nối trực tiếp: không dùng kết từ mà dùng dâu châm phẩy.



+ Các vế của câu ghép có thế nối trực tiếp với nhau: giữa các vế không có kết từ mà chỉ có dấu câu (dấu phẩy, dấu chấm phẩy)
+ Các vế của câu ghép có thể nối với nhau bằng một kết từ như (và, rồi, hoặc, còn, nhưng, mà, song,...)
+ Các vế của câu ghép có thế nối trực tiếp với nhau: giữa các vế không có kết từ mà chỉ có dấu câu (dấu phẩy, dấu chấm phẩy)
- 2-3 HS nhắc lại phần ghi nhớ.

	3. Luyện tập. (18-20’)

	Bài 3/ 20/ PBT (6-7’)
Chọn kết từ thay cho mỗi bông hoa trong các câu ghép.
- GV yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu của bài tập 3.
[bookmark: bookmark213]- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm, và ghi kết quả vào phiếu bài tập.
[bookmark: bookmark214]- GV mời một số nhóm báo cáo kết quả trước lớp.





- GV nhận xét, tuyên dương.
=> GV chốt: Cần lựa chọn kết từ phù hợp với nội dung của các vế câu trong câu ghép.
Bài 4/20/ V (10-12’)
Viết đoạn văn (3-5 câu) về bài thơ Hạt gạo làng ta, trong đó có câu ghép gồm các vế nối bằng một kết từ hoặc nối trực tiếp.
- GV yêu cầu 1 HS đọc và xác định yêu cầu đề bài.
- GV cho HS thảo luận nhóm, nói 3-5 câu về bài thơ Hạt gạo làng ta, trong đó có câu ghép gồm các vế nối bằng một kết từ hoặc nối trực tiếp.
+ Sau đó, cho HS làm việc cá nhân, viết đoạn văn vào vở.
- GV cho 2-3 HS chia sẻ đoạn văn của mình.
[bookmark: bookmark225]- GV và HS nhận xét, góp ý.
=> Chốt: Các vế câu ghép được nối với nhau bằng những cách nào?
	

- HS đọc đề và nêu yêu cầu BT3.
a. Chích bông là loài chim bé nhỏ nhưng nó lại là loài chim có ích đối với nhà nông.
[bookmark: bookmark218]b. Ngoài sân, mèo mun đang nằm sưởi nắng và cún con cũng vậy.
[bookmark: bookmark219]c. Vườn nhà em, ban ngày, hoa mẫu đơn, hoa lan, hoa cúc đua nhau khoe sắc còn ban đêm, hoa nguyệt quế, hoa hoàng lan, hoa mộc lại cùng nhau toả hương.
[bookmark: bookmark220]d. Ngày nghỉ, em dậy sớm đá bóng với bố rồi em cùng mẹ ra vườn tưới cây.










- HS đọc và xác định yêu cầu đề bài.

- HS thảo luận.



- HS viết đoạn văn vào vở.

- HS chia sẻ.


- HS nêu

	4. Vận dụng trải nghiệm (2-3’)

	- Qua tiết học em có cảm nhận như thế nào?
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS nêu cảm nhận

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



